ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT ( Tuần lễ từ 13/4/20 ĐẾN 17/4 20)
ĐỀ SỐ 1.
1.Phân môn Chính tả
      Phụ huynh đọc cho các em viết vào vở: CÔ CHẤM
2. Đọc hiểu văn bản.
     Đọc thầm bài văn, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất và làm các bài tập sau:
CÔ CHẤM
     Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.
    Đôi mắt Chấm đã định nhìn ai thì dám nhìn thẳng, dù người ấy nhìn lại mình, dù người ấy là con trai. Nghĩ thế nào, Chấm dám nói thế. Bình điểm ở tổ, ai làm hơn, làm kém, người khác đắn đo, quanh quanh mãi chưa dám nói ra, Chấm nói ngay cho mà xem, nói thẳng băng và còn nói đáng mấy điểm nữa. Đối với mình cũng vậy, Chấm có hôm dám nhận hơn người khác bốn năm điểm. Được cái thẳng như thế nhưng không ai giận, vì người ta biết trong bụng Chấm không có gì độc địa bao giờ.
    Chấm cứ như một cây xương rồng. Cây xương rồng chặt ngang chặt dọc, chỉ cần cắm nó xuống đất, đất cằn cũng được, nó sẽ sống và sẽ lớn lên. Chấm thì cần cơm và lao động để sống. Chấm ăn rất khỏe, không có thức ăn cũng được. Những bữa Chấm về muộn, bà Am thương con làm nhiều, để phần dư thức ăn, chấm cũng chỉ ăn như thường, còn bao nhiêu để cuối bữa ăn vã. Chấm hay làm thực sự, đó là một nhu cầu của sự sống, không làm chân tay nó bứt rứt làm sao ấy. Tết Nguyên đán, Chấm ra đồng từ sớm mồng hai, dẫu có bắt ở nhà cũng không được.
    Chấm không đua đòi may mặc. Mùa hè một áo cánh nâu. Mùa đông rét mấy cũng chỉ hai áo cánh nâu. Chấm mộc mạc như hòn đất. Hòn đất ấy bầu bạn với nắng với mưa để cho cây lúa mọc lên hết vụ này qua vụ khác, hết năm này qua năm khác.
    Nhưng cô con gái có bề ngoài rắn rỏi là thế lại là người hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương. Có bữa đi xem phim, những cảnh ngộ trong phim làm Chấm khóc gần suốt buổi. Đêm ấy ngủ, trong giấc mơ, Chấm lại khóc mất bao nhiêu nước mắt.
                                                                                               (Đào Vũ)
Chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây rồi viết vào bài làm.
Câu 1. Tác giả chọn tả những nét ngoại hình nào của cô Chấm?
a. Đôi mắt, cách ăn mặc.
b. Đôi mắt, dáng dấp.
c. Đôi mắt, gương mặt, cách ăn mặc.
Câu 2. Chấm không đẹp nhưng ai đã gặp Chấm thì không thể lẫn lộn với một người nào khác. Vì:
a. Chấm có những nét ngoại hình rất đẹp.
b. Chấm có những nét ngoại hình rất lạ.
c. Chấm có những nét tính cách rất riêng.
Câu 3. Cô Chấm được tác giả so sánh với những hình ảnh nào?
a. Cây xương rồng
b. Cây xương rồng, hòn đất.
c. Cây xương rồng, hòn đất, nắng mưa.
Câu 4. Những từ ngữ nào nói lên tính cách của cô Chấm?
a. Trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, kiêu căng
b. Trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, giản dị, bướng bỉnh
c. Trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, giản dị, giàu tình cảm
Câu 5. Nội dung bài văn là:
a. Miêu tả tính cách của cô Chấm - một cô gái nông thôn với đức tính trung thực, chăm chỉ, giản dị, mộc mạc và tình cảm.
b. Miêu tả hình dáng bên ngoài của cô Chấm.
c. Miêu tả hoạt động của cô Chấm.
Câu 6. Câu nào dưới đây có từ in đậm mang nghĩa chuyển:
a. Thức ăn phải được nấu chín.
b. Một điều nhịn chín điều lành.
c. Suy nghĩ cho chín rồi hãy nói.
Câu 7. Từ “kỉ niệm” trong câu: “Những kỉ niệm thời thơ ấu tôi không bao giờ quên.” là:
a. Danh từ.
b. Động từ.
c. Tính từ.
Câu 8. Dòng nào dưới đây gồm 2 từ đồng nghĩa với từ bền chắc:
a. bền chí, bền vững.
b. bền vững, bền chặt.
c. bền bỉ, bền vững.
Câu 9. Dòng nào dưới đây các từ in nghiêng không phải từ đồng âm:
a. Cánh rừng gỗ quý/ Cánh cửa hé mở.
b. Hạt đỗ nảy mầm/ Xe đỗ dọc đường.
c. Một giấc mơ đẹp/ Rừng mơ sai quả.
Câu 10. Chủ ngữ trong câu ghép: “Cha của ông không rõ tên, mẹ là người họ Phạm.”
a. Cha/ mẹ.
b. Cha của ông/ mẹ là người.
c. Cha của ông/ mẹ.







ĐỀ SỐ 2
                                              Phân môn Tập làm văn
Học sinh làm cả 2 đề
Đề 1: Tả một cảnh đẹp mà em đã từng đến tham quan
.
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Đề 2: Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích bằng lời một nhân vật trong truyện.
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